
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,266.78 -0.41% 11.93%
HNX 227.43 -0.31% -1.11%
VN30 1,344.75 -0.19% 18.83%
UPCOM 95.06 0.06% 8.54%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -278.59
Tổng GTGD (tỷ) 12,873.09 -29.00% -31.88%

INTRADAY VNINDEX 31/12/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,480 0.04% 20.23%
FUEMAV30 16,280 0.37% 21.04%
FUESSV30 16,700 0.18% 20.49%
FUESSV50 20,100 0.40% 18.37%
FUESSVFL 22,100 -0.18% 20.11%
FUEVFVND 33,520 0.12% 28.77%
FUEVN100 17,920 -0.28% 17.35%

VN30F2501 1,345.5 -0.08%
VN30F2502 1,348.4 -0.12%
VN30F2503 1,350.0 0.00%
VN30F2506 1,350.5 -0.27%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,894.54 0.00% 19.22%
Shanghai 3,351.76 -1.63% 13.15%
Hang Seng 20,059.00 0.09% 19.48%
Kospi 2,399.49 0.00% -10.13%
BSE Sensex 78,195.35 0.00% 8.77%
STI (Singapore) 3,787.60 0.18% 17.26%
SET (Thái Lan) 1400.21 -0.11% -2.31%
Dầu Brent ($/thùng) 74.34 -0.03% -3.49%
Vàng ($/ounce) 2,616.14 0.27% 25.97%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.97% 99 37
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.48% 2 59

TPCP - 10 năm 2.85% 1 67

USD/VND 25,551               0.03% 4.25%

EUR/VND 27,266               -0.11% -0.40%

CNY/VND 3,561                 0.54% 2.45%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
31/12/2024

Thị trường châu Á đa số giảm điểm vào thứ Ba khi tăng trưởng sản xuất của

Trung Quốc không đạt kỳ vọng. Cụ thể PMI của Trung Quốc trong tháng 12 đạt

50.1, thấp hơn kỳ vọng của giới đầu tư, cho thấy các biện pháp kích thích kinh tế

của Bắc Kinh chưa đủ mạnh để thúc đẩy nền kinh tế.

Tỷ giá USD/VND hôm nay tiếp tục lập đỉnh thời đại tại mốc 25.486 đồng. Trong

khi đó, SBV hôm nay đã tiếp tục bán hơn 500 triệu USD để kìm hãm đà tăng của

tỷ giá.

Ngày thực hiện

VNIndex giảm điểm trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2024. Công nghệ,

viễn thông và bất động sản khu công nghiệp là những nhóm tích cực nhất hôm

nay. Trái lại, tài nguyên cơ bản, dịch vụ tài chính và ngân hàng lại khá ảm đạm.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,200     -0.87% -0.98% 3,990,171        3,806,030        
BID 37,550     -1.83% -1.44% 5,238,755        6,040,019        
CTG 37,800     -2.83% 4.42% 9,948,056        12,944,030      
TCB 24,650     1.02% 2.71% 14,692,666     16,606,832      
VPB 19,200     -0.26% 1.32% 16,490,815     25,429,830      
MBB 25,100     1.21% 5.02% 24,260,919     20,764,906      
HDB 25,500     -4.32% 8.97% 14,318,094     34,954,615      
TPB 16,650     0.00% 3.74% 13,446,987     21,905,689      
STB 36,900     -2.51% 6.34% 14,986,173     32,224,274      
VIB 19,700     -0.25% 3.41% 11,558,230     17,921,462      
ACB 25,800     1.57% 3.20% 12,208,060     15,759,333      
SHB 10,250     0.00% 0.00% 20,792,404     26,277,855      

SSB 16,750     0.30% -1.76% 2,313,580        3,323,532        
GAS 68,100     -0.15% -0.15% 1,557,394        1,415,617        

POW 12,000     -1.23% -0.41% 5,375,029        8,470,500        
PLX 37,500     -1.83% -2.47% 1,096,209        1,175,753        
VIC 40,550     0.00% -0.12% 3,075,455        3,286,141        

VHM 40,000     -0.74% -0.87% 5,910,078        7,794,630        
VRE 17,150     0.00% 0.59% 11,136,909     12,173,610      
VNM 63,400     0.16% -0.62% 2,863,725        3,664,185        
MSN 70,000     -0.14% -0.28% 4,149,058        5,742,442        
SAB 55,500     -1.07% 0.53% 771,074           1,505,409        
BCM 70,900     1.58% 4.42% 601,900           905,214            
BVH 50,700     -2.50% -3.98% 1,070,198        1,718,197        
VJC 100,000  -0.10% -0.99% 908,983           1,122,209        
FPT 152,500  1.33% 1.40% 6,155,387        7,526,276        
MWG 61,000     0.00% -0.49% 7,021,147        9,289,190        
GVR 30,350     -0.65% -1.14% 2,291,438        2,855,153        
SSI 26,050     -1.51% 0.39% 13,521,673     24,037,261      
HPG 26,650     -0.37% -0.19% 19,405,977     22,640,774      
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Ngày 30/12/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi các 

TCTD thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng 

năm 2025. Theo đó, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 

2025 khoảng 16%. Trước đó, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 

15% trong năm 2024.﻿

Nội dung

Ngành giao thông đặt mục tiêu năm 2025 khởi công 19 dự án, hoàn thành 50 dự án;

Tỷ lệ vỡ nợ thẻ tín dụng tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 14 năm;

Lào muốn tìm hiểu mô hình VSIP để thành lập khu công nghiệp Lào - Việt;

Ấn Độ vượt qua Trung Quốc trở thành thị trường IPO lớn nhất châu Á trong năm nay.

Rủi ro chồng chất cho kinh tế thế giới 2025;

Thủ tướng đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 100 tỷ USD;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá xăng dầu thế giới neo ở mức cao, cả dầu thô WTI và dầu Brent lần lượt vượt 

71 USD/thùng và vượt 74 USD/thùng.

VIC: Theo thông tin từ giới truyền thông Ấn Độ, VinFast dự kiến sẽ chính thức ra 

mắt thị trường Ấn Độ tại sự kiện Bharat Mobility Global Expo 2025, diễn ra vào 

tháng 1/2025. 

VNM: Theo công bố từ Vinamilk, số sản phẩm mới doanh nghiệp này đã tung ra 

hoặc làm mới bao bì, cải tiến chất lượng trong năm 2024 lên tới 125 sản phẩm.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Ngày 30/12, Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ chúc mừng dây chuyền sản 

xuất thép cuộn cán nóng (HRC) 5,6 triệu tấn/năm chính thức hoàn thành lắp đặt 

tại Khu Liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

733.9

392.8
358.5

323.1 297.1 297.0 294.7 278.8 254.0 232.0

FPT MWG STB VPB TCB HPG MBB HDB MSN VCB

8.1

-481.6

-4.7

-316.1

24.2

222.8

-359.4

738.1

382.6

-278.6

18/12 19/12 20/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 30/12 31/12

-40.0%

-18.6%
-17.0%

-14.4% -13.2% -12.6% -12.5% -11.7%
-9.8% -9.3%

BEL KSV BIG YEG PMC BMC KHP GKM NO1 ABS

25.89%

20.90%

15.09%

14.04% 12.00%

9.76%
9.60%

8.66%

8.64%

8.36%

KVC TMT ABI WSB VTV MCH HPP APF VTD TTN



VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,266.78 -0.41% 11.93%
HNX 227.43 -0.31% -1.11%
VN30 1,344.75 -0.19% 18.83%
UPCOM 95.06 0.06% 8.54%
Net Foreign buy (B) -278.59
Total trading value (B) 12,873.09 -29.00% -31.88%

INTRADAY VNINDEX 12/31/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,480 0.04% 20.23%
FUEMAV30 16,280 0.37% 21.04%
FUESSV30 16,700 0.18% 20.49%
FUESSV50 20,100 0.40% 18.37%
FUESSVFL 22,100 -0.18% 20.11%
FUEVFVND 33,520 0.12% 28.77%
FUEVN100 17,920 -0.28% 17.35%

VN30F2501 1,345.50 -0.08%
VN30F2502 1,348.40 -0.12%
VN30F2503 1,350.00 0.00%
VN30F2506 1,350.50 -0.27%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,894.54 0.00% 19.22%
Shanghai Component 3,351.76 -1.63% 13.15%
Hang Seng 20,059.00 0.09% 19.48%
Kospi 2,399.49 0.00% -10.13%
BSE Sensex 78,195.35 0.00% 8.77%
STI (Singapore) 3,787.60 0.18% 17.26%
SET (Thailand) 1,400.21 -0.11% -2.31%
Brent oil ($/barrel) 74.34 -0.03% -3.49%
Gold ($/ounce) 2,616.14 0.27% 25.97%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.97% 99 37
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.48% 2 59

10 year-Gov. Bond 2.85% 1 67

USD/VND 25,551           0.03% 4.25%

EUR/VND 27,266           -0.11% -0.40%

CNY/VND 3,561              0.54% 2.45%
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MARKET BRIEF
12/31/2024

VNIndex fell on the last trading day of 2024. Technology, telecommunications and 

industrial real estate were the most positive sectors today. In contrast, basic 

resources, financial services and banking were quite gloomy.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asia markets were mostly lower on Tuesday as China's manufacturing growth

missed expectations. China's manufacturing PMI for December came in at 50.1,

below investors' expectations, suggesting Beijing's stimulus measures have not

been strong enough to boost the economy.

The USD/VND exchange rate today continued to hit an all-time high of VND25,486. 

Meanwhile, the SBV continued to sell more than USD500 million  today to curb the 

exchange rate's increase.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,200     -0.87% -0.98% 3,990,171        3,806,030        
BID 37,550     -1.83% -1.44% 5,238,755        6,040,019        
CTG 37,800     -2.83% 4.42% 9,948,056        12,944,030      
TCB 24,650     1.02% 2.71% 14,692,666     16,606,832      
VPB 19,200     -0.26% 1.32% 16,490,815     25,429,830      
MBB 25,100     1.21% 5.02% 24,260,919     20,764,906      
HDB 25,500     -4.32% 8.97% 14,318,094     34,954,615      
TPB 16,650     0.00% 3.74% 13,446,987     21,905,689      
STB 36,900     -2.51% 6.34% 14,986,173     32,224,274      
VIB 19,700     -0.25% 3.41% 11,558,230     17,921,462      
ACB 25,800     1.57% 3.20% 12,208,060     15,759,333      
SHB 10,250     0.00% 0.00% 20,792,404     26,277,855      
SSB 16,750     0.30% -1.76% 2,313,580        3,323,532        
GAS 68,100     -0.15% -0.15% 1,557,394        1,415,617        
POW 12,000     -1.23% -0.41% 5,375,029        8,470,500        
PLX 37,500     -1.83% -2.47% 1,096,209        1,175,753        
VIC 40,550     0.00% -0.12% 3,075,455        3,286,141        
VHM 40,000     -0.74% -0.87% 5,910,078        7,794,630        
VRE 17,150     0.00% 0.59% 11,136,909     12,173,610      
VNM 63,400     0.16% -0.62% 2,863,725        3,664,185        
MSN 70,000     -0.14% -0.28% 4,149,058        5,742,442        
SAB 55,500     -1.07% 0.53% 771,074           1,505,409        
BCM 70,900     1.58% 4.42% 601,900           905,214            
BVH 50,700     -2.50% -3.98% 1,070,198        1,718,197        
VJC 100,000  -0.10% -0.99% 908,983           1,122,209        
FPT 152,500  1.33% 1.40% 6,155,387        7,526,276        
MWG 61,000     0.00% -0.49% 7,021,147        9,289,190        
GVR 30,350     -0.65% -1.14% 2,291,438        2,855,153        
SSI 26,050     -1.51% 0.39% 13,521,673     24,037,261      
HPG 26,650     -0.37% -0.19% 19,405,977     22,640,774      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Transport sector aims to start 19 projects and complete 50 projects in 2025;

Prime Minister sets target of USD100 billion in agricultural, forestry and fishery exports;

Laos wants to study VSIP model to establish Laos-Vietnam industrial park;

Risks pile up for world economy in 2025;

US credit card default rate rises to 14-year high;

India surpasses China to become Asia's largest IPO market this year.

Content

World oil prices remain high, with both WTI crude oil and Brent crude oil 

exceeding 71 USD/barrel and 74 USD/barrel respectively.

VIC: According to information from the Indian media, VinFast is expected to 

officially launch in the Indian market at the Bharat Mobility Global Expo 2025 

event, taking place in January 2025.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: According to Vinamilk's announcement, the number of new products this 

company has launched or renewed packaging, improved quality in 2024 is up to 

125 products.

HPG: On December 30, Hoa Phat Group held a ceremony to celebrate the official 

completion of the installation of the 5.6 million tons/year hot rolled coil (HRC) 

production line at the Hoa Phat Dung Quat 2 Iron and Steel Complex, in Dung 

Quat Economic Zone, Binh Son District, Quang Ngai Province.

On December 30, 2024, the SBV sent a document to credit institutions to 

publicly and transparently announce the principles for assigning credit growth in 

2025. Accordingly, the SBV expects the credit growth of the entire system in 

2025 to be about 16%. Previously, the SBV set a credit growth target of about 

15% in 2024.
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